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1
PTDTNT

 Đăk Glei
13 22 8 0 0 0 6 x 0 0 1 0 0 30 10 0 5 1 0 2 1

2
PTDTNT Ngọc 

hồi
12 14 8 0 6 0 0 x 0 0 0 0 x 1 1 0 32 0 0 10 0 0 2 0

3
PTDTNT Đăk 

Tô
11 14 6 0 6 0 0 x 0 0 x 0 0 1 1 0 36 0 0 6 2 0 2 0

4
PTDTNT Tu 

Mơ Rông
12 10 0 4 4 0 0 x 0 0 x 0 0 1 0 0 36 0 0 8 2 0 1 1

5
PTDTNT Kon 

Plông

5.1 Điểm chính 11 14 0 0 6 0 0 x 0 0 x 0 0 1 0 0 36 0 0 8 0 0 2 0

5.2
Lớp nhô tại xã 

Hiếu
2 0 0 9 0 0 4 0 0 x 0 0 x 0 0 1 4 0 8 1 0 1 1 0

6
PTDTNT Kon 

Rẫy
10 10 2 0 6 0 0 x 0 0 0 0 x 2 0 0 24 0 0 4 0 0 1 0

7
PTDTNT Sa 

Thầy

7.1 Điểm chính 11 15 0 0 0 0 6 x 0 0 x x 0 1 0 0 30 30 0 5 2 0 2 0

7.2
Lớp nhô tại xã 

Mô rai
3 4 0 0 0 0 4 0 0 0 x 0 x 0 0 1 0 0 8 1 0 0 1 0

8

Phân hiệu 

PTDTNT tỉnh 

tại huyện Ia 

H'Drai

6 8 0 0 0 0 6 0 0 x 0 0 1 1 0 0 16 0 0 4 0 0 1 0

PHỤ LỤC: HIỆN TRẠNG VÀ NHU CẦU ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT CÁC 

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ (PTDTNT)

(Kèm theo Thông báo Số:          /TB-SGDĐT, ngày        tháng        năm            của Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum)

Phòng

học
Phòng bộ môn

Nhà hiệu bộ

(có (x) hoặc 

không (0))

Đơn vịSTT

Số 

lớp 

học

Nhà đa năng

(có (x) hoặc 

không (0))

Nhà ăn+nhà bếp Nhà ở học sinh 

(phòng ở)

Nhà vệ sinh

(phòng WC)

hệ thống 

nước

Sử dụng phòng 

học để làm việc



9
PTDTNT Đăk 

Hà
13 18 18 0 0 0 6 x 0 0 0 0 1 1 0 0 24 24 0 6 2 0 1 0

104 129 42 13 28 0 32 7 0 3 5 1 6 10 2 2 268 64 16 58 9 1 16 2Tổng số



Ghi chú

Thiếu 

nước vào 

mùa khô

Thiếu 

nước vào 

mùa khô

PHỤ LỤC: HIỆN TRẠNG VÀ NHU CẦU ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT CÁC 

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ (PTDTNT)

(Kèm theo Thông báo Số:          /TB-SGDĐT, ngày        tháng        năm            của Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum)
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